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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của Nghị quyết ban hành chính sách
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2025

	I. Xác định vấn đề bất cập tổng quan
	1.Bối cảnh xây dựng Nghị quyết
a. Trung ương
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã thống nhất phát triển doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng thông qua một số văn bản định hướng và chương trình hành động cụ thể, như: 
- Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Nghị quyết 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
- Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc Hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó nêu rõ đến năm 2020 xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh; hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động đổi mới sáng tạo.
- Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tại Nghị quyết, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung  thực hiện 04 nhiệm vụ và giải pháp, trong đó có nhiệm vụ tạo dựng môi trường thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính Phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020.
- Nghị định 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tại điều 21 qui định nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 
- Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các Đề án như: "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025" tại Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016; "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" tại Quyết định 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017; "Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp" tại Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017. Đây là những chương trình lớn của quốc gia, bao gồm các giải pháp, hoạt động nhằm phát triển nền tảng cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.
b. Tỉnh Đắk Nông
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển doanh nghiệp phát huy vai trò doanh nghiệp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Thời gian qua, Đảng bộ và chính quyền tỉnh Đắk Nông đã có nhiều nỗ lực trong việc đề ra và thực hiện các chính sách, chương trình, hoạt động cụ thể nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để hỗ trợ doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng, góp phần tạo việc làm, tăng năng suất, thu nhập cho người lao động, đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Tuy nhiên hoạt động củadoanh nghiệp vẫn còn nhiều hạn chế như: Doanh nghiệp có tăng về số lượng nhưng chưa mạnh, hầu hết có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, công nghệ lạc hậu; chưa có chiến lược kinh doanh, chủ yếu kinh doanh nhỏ (buôn bán lẻ), bắt chước, làm theo, thiếu sáng tạo; trình độ kỹ năng quản trị doanh nghiệp yếu;  Hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp có sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chưa có chuyển biến rõ nét để bắt kịp với xu hướng chung của cả nước. Hơn nữa khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng là một quá trình thực sự khó khăn và đầy rủi ro. Vì vậy, việc ban hành chính sách hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh có ý nghĩa là một động thái chứng minh cho cộng đồng doanh nghiệp thấy Đảng bộ và Chính quyền tỉnh Đắk Nông đã vào cuộc thật sự, đồng hành cùng với doanh nghiệp.
	2.Mục tiêu xây dựng chính sách
Tạo lập môi trường thuận lợi để hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng, doanh nghiệp.
Thông qua chính sách khuyến khích các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao, ứng dụngnhững tiến bộ kỹ thuật, những công nghệ - thiết bị mới vào sản xuất, kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
	II.Đánh giá tác động của chính sách
	1. Chính sách 1: Hỗ trợ kinh phí đểphát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
1.1. Xác định vấn đề bất cập
Trong thực tiễn, quốc gia nào, địa phương nào phát huy được tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn dân, nhất là trong giới trẻ; xây dựng được văn hóa khởi nghiệp sáng tạo trong cộng đồng thì nền kinh tế - xã hội tại quốc gia đó, địa phương đó sẽ không ngừng phát triển mạnh mẽ và dẫn đầu, các quốc gia như Mỹ, Israel, Singapore đã chứng minh điều đó.Văn hóa đổi mới sáng tạo là yếu tố cấu thành quan trọng nhất của một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo lành mạnh, nó khuyến khích mọi người dám suy nghĩ khác biệt và tôn trọng sự khác biệt, dám mạo hiểm và chấp nhận thất bại. Tuy nhiên, văn hóa đổi mới sáng tạo không phải tự nhiên có được mà phải trải qua một quá trình thay đổi nhận thức của toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa của đổi mới sáng tạo mới hình thành. 
Theo đánh giá, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở Đắk Nông thấp, trình độ của một bộ phận lớn lao động không cao; thói quen canh tác và sản xuất truyền thống rất khó thay đổi đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, tỉnh Đắk Nông cần phải có những chương trình, chính sách hỗ trợ hoạt động tuyên truyền, đào tạo huấn luyện về đổi mới sáng tạonhằm nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy của người dân, đặc biệt là những người trẻ. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, đào tạo, huấn luyện về đổi mới sáng tạo sẽ giúp họ hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của đổi mới sáng tạo từ đó mạnh dạn đổi mới trong sản xuất, kinh doanh.
1.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Thiết lập được chủ thể khởi xướng, kết nối các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong giai đoạn đầu tiên, giúp hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường năng lực, kinh nghiệm của các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gồm: cơ quan nhà nước có liên quan; cơ sở giáo dục; mạng lưới cung cấp dịch vụ, ươm tạo, tư vấn, hỗ trợ; doanh nghiệp; nhà đầu tư…
Hỗ trợ, thúc đẩy thành lập mạng lưới cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.
1.3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
- Giải pháp 1: Đào tạo, tuyên truyền, tư vấn hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (bao gồm chi phí thuê chuyên gia trong và ngoài nước); tổ chức các hoạt động kết nối, hợp tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tối đa không quá 200 triệu đồng/năm.
- Giải pháp 2: Xây dựng và triển khai các chương trình, giáo dục đào tạo, huấn luyện khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại các cơ sở giáo dục đào tạo, các tổ chức thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và thành lập các câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo, tối đa không quá 50 triệu đồng/đơn vị/năm.
- Giải pháp 3:Hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung ở các huyện, thị xã nhưng tối đa không quá 200 triệu trong một năm cho một đơn vị ở tỉnh hoặc huyện; Hỗ trợ chi phí hoạt động cho cơ sở ươm tạo, không gian làm việc chung, tối đa không quá 100 triệu/năm/đơn vị.
1.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan
- Tác động tích cực của các giải pháp:
+ Thực hiện giải pháp 1 và 2 sẽ góp phần hình thành văn hóa đổi mới sáng tạo ở địa phương; nâng cao năng lực, kinh nghiệm của các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
+ Thực hiện giải pháp 3 sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo cónguồn lực, động lực tham gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Tác động tiêu cực của các giải pháp: 
+ Đối với giải pháp 1 và 2, nếu triển khai thực hiện mang tính hình thức, không chú trọng đến chất lượng, hiệu quả sẽ không thu hút được các đối tượng tham gia, gây lãng phí ngân sách của nhà nước.
+ Đối với giải pháp 3, nếu các doanh nghiệp nhỏ và vừa không hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của các cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung sẽ hình thành tư tưởng "dựa dẫm, ỷ lại" vào sự hỗ trợ của nhà nước.
[bookmark: _GoBack]1.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh Đắk Nông cần một chính sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:
- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
	2. Chính sách 2: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sángtạo
2.1. Xác định vấn đề bất cập
Doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh Đắk Nông chủ yếu là doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc thành phần kinh tế tư nhân. Các doanh nghiệp này đang góp phần không nhỏ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo công ăn việc làm, huy động các nguồn vốn trong và ngoài nước cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các vấn đề xã hội.Hơn nữa, theo đánh giá thì Đắk Nông có khá nhiều điều kiện để khởi nghiệp nói chung và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói riêng trong lĩnh vực nông nghiệp và du lịch. Nhận thấy vai trò quan trọng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ đối với sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, trong chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đắk Nông (Nghị quyết 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông) xác định đối tượng áp dụng có doanh nghiệp nhỏ và vừa (trừ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp có vốn thuộc sở hữu nhà nước) đầu tư sản xuất, kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đồng thời bố trí vốn đầu tư phát triển từ ngân sách địa phương cho Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh để đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Nhưng như vậy vẫn chưa thể giúp cho hoạt động khởi nghiệp sáng tạo của địa phương khởi sắc bởi vì khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là hoạt động vô cùng khó khăn nên cần rất nhiều sự hỗ trợ trong quá trình hình thành và phát triển.
Ngày 11/3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP, quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong đó quy định các nội dung nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo với đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa. Căn cứ theo các quy định của Nghị định này, nhiều địa phương khác trong nước đã ban hành các chính sách để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Trong khi đó, hiện nay tỉnh Đắk Nông chưa có chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo mặc dù theo đánh giá thì tỉnh Đắk Nông có khá nhiều điều kiện để khởi nghiệp trong các lĩnh vực nông nghiệp và du lịch.
2.2. Mục tiêu giải quyết vấn đề
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo một phần kinh phí từ nguồn ngân sách của tỉnh nhằm khích lệ các nhỏ và vừa khởi nghiệp tiếp tục đầu tư nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, hoàn thiện công nghệ sản xuất để duy trì sự sáng tạo.
2.3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề
- Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; khai thác và phát triển tài sản trí tuệ:
+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về thủ tục xác lập, chuyển giao, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và thực hiện chính sách, chiến lược hoạt động sở hữu trí tuệ;
+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn và thiết kế, đăng ký bảo hỗ, khai thác và phát triển giá trị của nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế;
+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn về xây dựng và phát triển tài sản trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý.
- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình kinh doanh mới:
+ Cung cấp thông tin miễn phí về hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn trong nước và quốc tế thuộc lĩnh vực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo;
+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp xây dựng tiêu chuẩn cơ sở;
+ Giảm 50% phí thử nghiệm mẫu phương tiện đo; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; giảm 50% chi phí cấp dấu định lượng của hàng đóng gói sẵn phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm;
+ Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo tự tổ chức đo lường;
+ Giảm 50% phí thử nghiệm về chất lượng hàng hóa tại hệ thống thử nghiệm thuộc cơ quan quản lý nhà nước nhưng không quá 10 triệu đồng trên một lần thử và không quá 01 lần trên năm.
- Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ 50% chi phí hợp đồng ứng dụng công nghệ cao, hợp đồng chuyển giao công nghệ nhưng không quá 100 triệu trên một hợp đồng và không quá một hợp đồng mỗi năm.
- Hỗ trợ về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại hóa:
+ Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo chuyên sâu về các nội dung sau: xây dựng, phát triển sản phẩm; thương mại hóa sản phẩm, gọi vốn đầu tư; phát triển thị trường; kết nối mạng lưới khởi nghiệp với các tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học. Chi phí hỗ trợ không quá 20 triệu đồng trên một khóa học đào tạo và không quá 01 khóa đào tạo trên năm;
+ Miễn phí tra cứu, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về sáng chế, thông tin công nghệ, kết quả nghiên cứu;
+ Hỗ trợ 100% chi phí gian hàng tại Hội chợ triển lãm xúc tiến thương mại trong nước và quốc tế; được ưu tiên tham gia Chương trình xúc tiến thương mại có sử dụng ngân sách nhà nước;
+ Miễn phí cung cấp thông tin, truyền thông về kết nối mạng lưới khởi nghiệp sáng tạo, thu hút đầu tư từ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
- Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung: Hỗ trợ 100% chi phí sử dụng trang thiết bị tại các cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan.
Chính sách tác động trực tiếp và tích cực đến doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Các giải pháp thực hiện của chính sách này đã được quy định tại Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018.
2.5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn (xác định thẩm quyền ban hành chính sách để giải quyết vấn đề)
Để giải quyết những vấn đề bất cập hiện nay, tỉnh Đắk Nông cần một chính sách hỗ trợ thực tế, gắn với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:
- Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.
- Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.
	III. Lấy ý kiến
Các hình thức lấy ý kiến dự thảo báo cáo đánh giá tác động: dự thảo báo cáo đánh giá tác động cùng với các hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết được lấy ý kiến bằng nhiều hình thức và nhiều đối tượng khác nhau:
- Dự thảo báo cáo tác động được đăng tải trên công thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày để các tổ chức, cá nhân tham gia góp ý.
- Lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan.
- Lấy ý kiến đối với nhóm đối tượng chịu sự tác động trực tiếp (doanh nghiệp) bằng hình thức các phiếu khảo sát.
- Lấy ý kiến các sở, ngành, huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh; các hội, hiệp hội bằng văn bản.
	IV. Giám sát và đánh giá
Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách. Đồng thời, theo dõi, đánh giá hiệu quả của chính sách, báo cáo Ủy ban nhân dân và Hội đồng nhân dân tỉnh.
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- Lưu VT, CN-SHTT.
	KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC







Nguyễn Viết Thuật












7

